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    TÒA ÁN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ TÂY NINH          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      TỈNH TÂY NINH 

Bản án số: 01/2019/KDTM-ST 

Ngày: 10-5-2019 

V/v tr n    ấp  ợp đồng tín dụng 

 

NHÂN DANH                                                                                                                                                                        

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Bùi T ị Liên. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Nguyễn T àn  Lễ; 

2. Bà Lê T ị Một. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Trần Văn Nin , T      Tòa án nhân dân t àn  p ố Tây 

Ninh, tỉn  Tây Ninh. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành ph  Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh tham gia 

phiên toà: Bà D ơng T ị Tiểu P  ơng, Kiểm sát viên. 

Trong ngày 10 tháng 5 năm 2019, tại trụ sở Tò  án n ân dân t àn  p ố Tây Ninh 

xét xử sơ t ẩm  ông    i vụ án t ụ l  số: 02/2019/TLST-KDTM ngày 16 tháng 01 năm 

2019 về “Tr n    ấp  ợp đồng tín dụng”, theo Quyết địn  đ   vụ án r  xét xử số 

01/2019/QĐXX-KDTMST ngày 28 tháng 3 năm 2019 và Quyết địn   oãn p iên tò  số 

01/2019/QĐKDTM – ST ngày 22/4/2019 giữ   á  đ ơng sự:  

Nguyên đơn: Ngân  àng T  ơng mại Cổ p ần V (viết tắt V); 

Đị    ỉ trụ sở: LH, p  ờng LH, Quận ĐĐ, t àn  p ố Hà Nội. 

Ng ời đại diện t eo p áp luật: Ông Ngô C í D –   ứ  vụ: C ủ tị   Hội đồng quản 

trị. 

Ng ời đại diện t eo ủy quyền: Ông Đỗ T  n  T,   ứ  vụ: P ó Giám đố    ối p áp 

  ế và  iểm sát tuân t ủ - V Hội sở  iêm p ó tổng giám đố  V AMC; Đị    ỉ: PXL, 

p  ờng B, quận PN, t àn  p ố HCM (Văn bản ủy quyền ngày 02/3/2018). 
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Ng ời đ ợ  ủy quyền lại: Ông Nguyễn Văn T, sin  năm 1992;   ứ  d n : Chuyên 

viên xử l  nợ  ủ  V; Đị    ỉ: PXL, p  ờng B, quận PN, t àn  p ố Hồ C í Min  (Văn 

bản ủy quyền ngày 11/01/2019). Có mặt. 

Bị đơn: Công ty Trá   n iệm  ữu  ạn Một t àn  viên N; 

Đị    ỉ trụ sở: Đ ờng THĐ,   u p ố B, p  ờng H, t àn  p ố TN, tỉn  Tây Nin . 

Ng ời đại diện t eo p áp luật: Ông Nguyễn Tiến K,   ứ  vụ: C ủ tị    iêm giám đố ; 

Hộ   ẩu t  ờng trú: Ấp SS, xã AT,  uyện TB, tỉn  Tây Nin . Đị    ỉ    trú: Đ ờng THĐ, 

  u p ố B, p  ờng H, t àn  p ố TN, tỉn  Tây Nin ; Vắng mặt. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Nguyễn Tiến K, sin  năm 1985; Đị    ỉ    

trú: Đ ờng THĐ,   u p ố B, p  ờng H, t àn  p ố TN, tỉn  Tây Ninh; Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn khởi kiện ngày 16 tháng 01 năm 2019, quá trình giải quyết vụ án nguyên 

đơn Ngân hàng Thương mại cổ phần V  và người đại diện hợp pháp trình bày:  

Công ty Trá   n iệm  ữu  ạn Một t àn  viên N (gọi tắt là Công ty TNHH MTV N) 

 ó     ết với Ngân  àng T  ơng mại  ổ p ần V (gọi tắt là Ngân  àng TMCP V)  á   ợp 

đồng tín dụng,  ụ t ể: 

+ Hợp đồng tín dụng SME/TDC/16/0081/HDTD-01 ngày 02/11/2016 và   ế  ớ  

n ận nợ số SME/TDC/16/0081/HDTD-01 ngày 03/11/2016; Công ty vay số tiền: 

1.020.000.000 đồng; t ời  ạn v y: 48 t áng; lãi suất: 7.5%/năm   o năm đầu, năm  ế tiếp 

lãi suất   o v y t ông t  ờng và  ó điều   ỉn  lãi suất t eo từng t ời  ỳ  ủ  ngân  àng; 

ngày giải ngân: 03/11/2016,  ạn trả nợ là ngày 03/11/2020. Mụ  đí   v y là để t  n  toán 

một p ần tiền mu  02 đầu  éo Intern tion, số loại Prost r+1136x4, sản xuất 2011, xe đã 

qu  sử dụng. 

Công ty  ó t ế   ấp 2   iế  xe ô tô n ãn  iệu Intern tionn l, số loại Prost r biển số: 

70C-085.89, số   ung 3HSDHSJR6CN429312, số máy 1S125HM2Y4109792 và xe có 

biển số 70C-092.92, số   ung 3HSDHSJR8CN623548, số máy 125HM2Y4126298 theo 

 ợp đồng t ế   ấp số SME/TDC/16/0081/HDTC-01 ngày 02/11/2016. Ông Nguyễn Tiến 

K  ó     ợp đồng bảo lãn  SME/TDC/16/0081/HDBL-01 ngày 02/11/2016   m  ết t ự  

 iện ng ĩ  vụ bảo lãn  đối với  ợp đồng tín dụng này  ủ   ông ty. 

Quá trìn  t ự   iện  ợp đồng, Công ty đã trả nợ gố  106.250.000 đồng, nợ lãi: 

30.937.835 đồng, Ngân  àng đã   uyển nợ quá  ạn từ ngày 03/5/2017. Tín  đến ngày 

10/5/2019 Công ty  òn nợ số tiền 1.224.312.872 đồng, trong đó nợ gố : 913.750.000 

đồng; tiền lãi: 310.562.872 đồng. 

+ Hợp đồng tín dụng số SME/TDC/16/0081/HDTD-02 ngày 21/11/2016 và   ế  ớ  

n ận nợ số SME/TDC/16/0081/HDTD-02 ngày 23/11/2016; số tiền v y: 630.000.000 
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(đồng); t ời  ạn v y: 48 t áng; lãi suất: 7.5%/năm   o năm đầu, năm  ế tiếp lãi suất   o 

v y t ông t  ờng và  ó điều   ỉn  lãi suất t eo từng t ời  ỳ  ủ  ngân  àng; ngày giải 

ngân: 23/11/2016;  ạn trả nợ: 23/11/2020. Mụ  đí   vay là để t  n  toán một p ần tiền 

mu  05 đầu  éo Intern tion, số loại Prost r+1136x4, sản xuất 2011 và 05 Sơ mi Rơmoo  

lồng CIMC3, trụ  đời 2015, mới 100%. 

Công ty đã t ế   ấp 2   iế  Sơmi Rơ moo , n ãn  iệu CIMC biển số 70R-009.84, số 

khung LJRH12387F2005991 và biển số 70R-006.46, số   ung LJRH12381F2005985. Ông 

Nguyễn Tiến K  ó     ợp đồng bảo lãn  SME/TDC/16/0081/HDBL-02 ngày 21/11/2016 cam 

 ết t ự   iện ng ĩ  vụ bảo lãn  đối với  ợp đồng tín dụng này  ủ   ông ty.  

Đối với  ợp đồng này, Công ty đã t  n  toán nợ gố  52.800.000 đồng; tiền lãi 

15.352.986 đồng, ngày 24/4/2017 Ngân  àng đã   uyển nợ quá  ạn. Tín  đến ngày 

10/5/2019, Công ty  òn nợ số tiền 772.627.004 đồng, trong đó nợ gố : 577.200.000 đồng; 

tiền lãi: 195.427.004 đồng. 

Cá  tài sản t ế   ấp đã đ ợ  đăng    gi o dị   bảo đảm t eo đúng quy địn  p áp 

luật tại Trung tâm Đăng    gi o dị   tài sản tại t àn  p ố Hồ C í Min . Ngân hàng giữ 

bản   ín  Giấy   ứng n ận đăng     á  xe đã t ế   ấp, Công ty quản l , sử dụng xe trên 

t ự  tế. 

+ Ngoài ra, Ngân hàng TMCP V có ký giấy đề ng ị p át  àn  và sử dụng t ẻ tín 

dụng quố  tế   ông  ó tài sản bảo đảm với Công ty TNHH MTV N ngày 30/09/2016, lãi 

suất đ ợ  quy địn  tại Điều 5  ủ  Bảng điều  iện và điều   oản mở t ẻ tín dụng. Hạn 

mứ  t ẻ tín dụng là 300.000.000 đồng, t ời  ạn là 12 t áng; mụ  đí   v y: bổ sung vốn 

l u động. Ngày mở t ẻ là ngày 22/10/2016, Công ty đã rút toàn bộ số tiền 300.000.000 

đồng. S u đó Công ty   ông t ự   iện ng ĩ  vụ trả nợ, Ngân  àng đã   uyển nợ quá  ạn 

từ ngày 24/3/2017; Đến ngày 06/6/2017, Ngân  àng đã   ó  t ẻ tín dụng.  

Quá trìn  giải quyết vụ án, Ngân hàng có trình bày ông K   ông     ết  ợp đồng 

bảo lãn ,   ông yêu  ầu ông K t ự   iện ng ĩ  vụ bảo lãn  đối với   oản v y này. S u 

đó, Ngân  àng đã  ung  ấp đ ợ   ợp đồng bảo lãn  ngày 30/9/2016, tại p iên tò  Ngân 

hàng yêu  ầu ông K t ự   iện ng ĩ  vụ bảo lãn  đối với   oản nợ t ẻ tín dụng  ủ  Công 

ty. 

Đối với   oản v y này, tín  đến ngày 10/5/2019 Công ty  òn nợ số tiền 350.487.161 

đồng, trong đó nợ gố  là 298.328.393 đồng, tiền lãi: 52.158.768 đồng. 

Tại p iên tò , Ngân hàng TMCP V yêu  ầu Công ty TNHH MTV N p ải t  n  toán 

tổng số tiền nợ  ủ  03  ợp đồng tín dụng trên với số tiền 2.347.427.037 đồng tín  đến 

ngày 10/5/2019. Trong đó nợ gố : 1.789.278.393 đồng; nợ lãi: 558.148.644 đồng.  
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Công ty p ải tiếp tụ    ịu   oản tiền lãi quá  ạn đối với   oản tiền nợ gố ,  ể từ ngày 

11/5/2019   o đến   i t  n  toán xong   oản nợ gố  này, t eo mứ  lãi suất mà   i bên t ỏ  

thuận trong  á   ợp đồng tín dụng.  

Tr ờng  ợp Công ty không t ự   iện đúng ng ĩ  vụ trả nợ t ì Ngân  àng  ó quyền 

yêu  ầu  ơ qu n t i  àn  án phát mãi tài sản t ế   ấp gồm 02   iế  xe ô tô n ãn  iệu 

Intern tionn l, số loại Prost r biển số: 70C-085.89; xe  ó biển số 70C-092.92 và 02   iế  

Sơmi Rơ moo , n ãn  iệu CIMC biển số 70R-009.84; biển số 70R-006.46 theo các  ợp 

đồng t ế   ấp để đảm bảo t u  ồi nợ. Tr ờng  ợp xử l  tài sản t ế   ấp   ông đủ để t u 

 ồi nợ t ì Công ty vẫn p ải tiếp tụ  t  n  toán  ết nợ   o Ngân  àng. 

Tr ờng  ợp Công ty t ự   iện   ông đúng ng ĩ  vụ trả nợ thì yêu  ầu ông Nguyễn 

Tiến K t ự   iện ng ĩ  vụ bảo lãn  nợ t eo các  ợp đồng bảo lãn  đã     ết. 

Bị đơn Công ty TNHH MTV N  và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông 

Nguyễn Tiến K đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhiều lần nhưng không đến Tòa án làm 

việc, không có văn bản trình bày ý kiến về vụ kiện. 

- Ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh:  

+ Về tố tụng: T ẩm p án t ụ l  vụ án, t u t ập   ứng  ứ,   uẩn bị xét xử và quyết 

địn  đ   vụ án r  xét xử đều bảo đảm đúng quy địn  về t ời  ạn, nội dung, t ẩm quyền 

 ủ  Bộ luật Tố tụng dân sự; Hội đồng xét xử, T      p iên tò  t ự   iện đúng trìn  tự, 

t ủ tụ  đối với p iên tò  dân sự. N ững ng ời t  m gi  tố tụng đều t ự   iện đúng quyền 

và ng ĩ  vụ  ủ  mìn ,   ấp  àn  tốt Nội qui p iên tò . 

+ Về nội dung: Căn  ứ Điều 91, 95 Luật Tổ   ứ  tín dụng năm 2010; Điều 342, 351, 

355, 361, 369  ủ  Bộ luật Dân sự 2005; Ng ị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016  ủ  Ủy b n t  ờng vụ Quố   ội về án p í và lệ p í Tò  án. 

 C ấp n ận yêu  ầu   ởi  iện  ủ  Ngân  àng TMCP V. Buộ  Công ty TNHH MTV 

N p ải t  n  toán nợ   o Ngân  àng TMCP V tổng số tiền 2.347.427.037 (H i tỷ b  trăm 

bốn m ơi bảy triệu bốn trăm   i m ơi bảy ng ìn   ông trăm b  m ơi bảy) đồng tín  đến 

ngày 10/5/2019, trong đó nợ gố : 1.789.278.393 đồng, nợ lãi: 558.148.644 đồng. Công ty 

 òn p ải   ịu lãi suất quá  ạn p át sin  từ ngày 11/5/2019 t eo mứ  lãi suất mà   i bên 

t ỏ  t uận trong  á   ợp đồng tín dụng,  ợp đồng sử dụng t ẻ tín dụng. 

Công ty TNHH MTV N   ông t ự   iện đúng ng ĩ  vụ trả nợ t ì Ngân  àng TMCP V 

 ó quyền yêu  ầu  ơ qu n t i  àn  án xử l  tài sản t ế   ấp 02 xe ô tô biển số: 70C-085.89; 

xe biển số 70C-092.92 và 02 Sơmi Rơ moo  biển số 70R-009.84; biển số 70R-006.46 theo 

 ợp đồng t ế   ấp đã   . 

Tr ờng  ợp Công ty TNHH MTV V   ông t  n  toán  oặ  t  n  toán   ông đầy đủ 

  oản nợ buộ  ông Nguyễn Tiến K p ải t ự   iện ng ĩ  vụ bảo lãn  đối với   oản nợ  ủ  

Công ty t eo  á   ợp đồng bảo lãn  đã     ết với Ngân  àng. 
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Công ty TNHH MTV N p ải   ịu án p í dân sự sơ t ẩm  và   i p í xem xét t ẩm 

địn  tại   ỗ t eo quy địn  p áp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án được xem xét tại phiên toà 

và căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên toà, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát, xét thấy: 

[1] Về tố tụng: Ngân hàng TMCP V   ởi  iện Công ty TNHH MTV N  ó đị    ỉ trụ 

sở tại p  ờng H, t àn  p ố TN p ải t ự   iện ng ĩ  vụ trả nợ p át sin  từ  á   ợp đồng 

tín dụng cho Ngân hàng. Do vậy xá  địn  qu n  ệ p áp luật là “Tranh chấp hợp đồng tín 

dụng” và Tò  án n ân dân t àn  p ố Tây Nin   ó t ẩm quyền giải quyết vụ án theo quy 

địn  tại Điều 30; K oản 1 Điều 35; K oản 1 Điều 39  ủ  Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Bị đơn Công ty TNHH MTV N và ng ời  ó quyền lợi, ng ĩ  vụ liên qu n ông 

Nguyễn Tiến K đã đ ợ  triệu tập  ợp lệ đến lần t ứ 2 để t  m gi  p iên tò  n  ng vắng 

mặt   ông  ó l  do nên Hội đồng xét xử tiến  àn  xét xử vắng mặt t eo quy địn  tại 

K oản 2 Điều 227, K oản 3 Điều 228  ủ  Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[2] Về nội dung: 

Qua tr   ứu trên  ệ t ống t ông tin đăng    do n  ng iệp quố  gi  ngày 29/01/2018 

tìn  trạng p áp l   ủ  Công ty TMHH MTV N đ ng  oạt động. Công ty TNHH MTV N 

đ ợ   ấp giấy   ứng n ận đăng     in  do n  số 3901166398 lần đầu vào ngày 

22/6/2013 và đăng    t  y đổi lần t ứ 2 ngày 06/5/2016 (đ ợ  đổi tên từ Công ty TNHH 

MTV H)  ó đị    ỉ trụ sở  oạt động tại số 15, đ ờng THĐ, khu phố B, p  ờng H, thành 

p ố TN, tỉn  Tây Nin . Ng ời đại diện t eo p áp luật là ông Nguyễn Tiến K  ó   ỗ ở 

 iện tại nêu trên. Tuy nhiên tại đị    ỉ trụ sở Công ty đóng  ử ,   ông  ó bảng  iệu.  

Quá trình giải quyết vụ án  ũng n   tại p iên tò , Công ty TNHH MTV N và ông 

Nguyễn Tiến K   ông  ó mặt,   ông  ung  ấp  á  tài liệu,   ứng  ứ, văn bản trìn  bày   

 iến về vụ  iện nên Hội đồng xét xử  ăn  ứ vào tài liệu,   ứng  ứ  ó trong  ồ sơ vụ án để 

giải quyết t eo quy địn  p áp luật. 

[2.1] Xét  á   ợp đồng tín dụng đ ợ      ết giữ  Ngân  àng TMCP V và Công ty 

TNHH MTV N   o t ấy:  

+ Hợp đồng tín dụng và   ế  ớ  n ận nợ số SME/TDC/16/0081/HDTD-01 ngày 

03/11/2016; số tiền v y: 1.020.000.000 (đồng); t ời  ạn v y: 48 t áng; lãi suất: 7.5%/năm 

  o năm đầu, năm  ế tiếp lãi suất   o v y t ông t  ờng và  ó điều   ỉn  lãi suất t eo 

từng t ời  ỳ  ủ  ngân  àng; ngày giải ngân: 03/11/2016,  ạn trả nợ là ngày 03/11/2020. 

Mụ  đí   v y là để t  n  toán một p ần tiền mu  02 đầu  éo Intern tion, số loại 

Prost r+1136x4, sản xuất 2011, xe đã qu  sử dụng. Trả lãi, gố  t eo địn   ỳ 01 t áng/lần 

vào ngày 03, trả lần đầu vào ngày 03/12/2016. 

+ Hợp đồng tín dụng số SME/TDC/16/0081/HDTD-02 ngày 21/11/2016 và   ế  ớ  
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n ận nợ số SME/TDC/16/0081/HDTD-02 ngày 23/11/2016; số tiền v y: 630.000.000 

(đồng); t ời  ạn v y: 48 t áng; lãi suất: 7.5%/năm   o năm đầu, năm  ế tiếp lãi suất   o 

v y t ông t  ờng và  ó điều   ỉn  lãi suất t eo từng t ời  ỳ  ủ  ngân  àng; ngày giải 

ngân: 23/11/2016;  ạn trả nợ: 23/11/2020. Mụ  đí   v y là để t  n  toán một p ần tiền 

mu  05 đầu  éo Intern tion, số loại Prost r+1136x4, sản xuất 2011 và 05 Sơ mi Rơmoo  

lồng CIMC3, trụ  đời 2015, mới 100%. Trả lãi, gố  t eo địn   ỳ 01 t áng/lần vào ngày 

23, trả lần đầu vào ngày 23/12/2016. 

+ Ngân hàng TMCP V còn ký giấy đề ng ị  iêm  ợp đồng p át  àn  và sử dụng t ẻ 

tín dụng quố  tế   ông  ó tài sản bảo đảm với Công ty TNHH MTV N ngày 30/09/2016, 

lãi suất đ ợ  quy địn  tại Điều 5  ủ  Bảng điều   oản và điều  iện mở t ẻ tín dụng. Hạn 

mứ  t ẻ tín dụng là 300.000.000 đồng, t ời  ạn là 12 t áng; mụ  đí  : bổ sung vốn l u 

động. Công ty đã rút toàn bộ số tiền 300.000.000 đồng. 

S u   i     ợp đồng Công ty TNHH MTV N vi p ạm ng ĩ  vụ trả nợ   m  ết trong 

 á   ợp đồng tín dụng. Tín  đến ngày 10/5/2019, Công ty  òn nợ Ngân hàng tổng số tiền 

2.347.427.037 đồng, trong đó nợ gố : 1.789.278.393 đồng; nợ lãi: 558.148.644 đồng. Cụ 

t ể: 

+ Đối với Hợp đồng tín dụng số SME/TDC/16/0081/HĐTD-01 ngày 03/11/2016 

tổng số tiền 1.224.312.872 đồng, trong đó nợ gố : 913.750.000 đồng; tiền lãi: 

310.562.872 đồng. 

+ Đối với Hợp đồng tín dụng SME/TDC/16/0081/HĐTD-02 ngày 23/11/2016 tổng số 

tiền: 772.627.004 đồng, trong đó nợ gố : 577.200.000 đồng; tiền lãi: 195.427.004 đồng. 

+ Đối với   oản nợ t ẻ tín dụng Công ty  òn nợ tổng số tiền 350.487.161 đồng, 

trong đó nợ gố : 298.328.393 đồng, nợ lãi: 52.158.768 đồng. 

 [2.2] Xét các  ợp đồng t ế   ấp:  

Công ty TNHH MTV N đã t ế   ấp   o Ngân  àng TMCP V  á  tài sản gồm: 

+ Xe ô tô n ãn  iệu Intern tionn l, số loại Prost r biển số: 70C-085.89, số   ung 

3HSDHSJR6CN429312, số máy 1S125HM2Y4109792 (Giấy   ứng n ận đăng    xe số 

011970 do P òng Cản  sát gi o t ông Công  n tỉn  Tây Nin   ấp cho Công ty ngày 

29/10/2016); Xe ô tô nhãn  iệu Intern tionn l, số loại Prost r biển số 70C-092.92, số 

  ung 3HSDHSJR8CN623548, số máy 125HM2Y4126298 (Giấy   ứng n ận đăng    xe 

số 011951 do P òng Cản  sát gi o t ông Công  n tỉn  Tây Nin   ấp cho Công ty ngày 

29/10/2016) t eo  ợp đồng t ế   ấp số SME/TDC/16/0081/HĐTC-01 ngày 02/11/2016 

n ằm đảm bảo   o Hợp đồng tín dụng số SME/TDC/16/0081/HĐTD-01. 

+ Sơmi Rơ moo , n ãn  iệu CIMC biển số 70R-009.84, số   ung 

LJRH12387F2005991 (Giấy   ứng n ận đăng    số 00697 do P òng Cản  sát gi o t ông 

Công  n tỉn  Tây Nin   ấp cho Công ty ngày 12/11/2016); Sơmi Rơ moo , n ãn  iệu 
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CIMC biển số 70R-006.46, số   ung LJRH12381F2005985 (Giấy   ứng n ận đăng    số 

00698 do P òng Cản  sát gi o t ông Công  n tỉn  Tây Nin   ấp ngày 12/11/2016) theo 

 ợp đồng t ế   ấp số SME/TDC/16/0081/HĐTC-02 ngày 21/11/2016 đảm bảo   o Hợp 

đồng tín dụng số SME/TDC/16/0081/HĐTD-02. 

Các tài sản t ế   ấp nêu trên đ ợ  đăng    gi o dị   bảo đảm tại Trung tâm Đăng    

gi o dị   tài sản tại t àn  p ố Hồ C í Min . Ngân  àng  ầm giữ bản   ín  giấy   ứng n ận 

đăng    xe  òn t ự  tế gi o xe   o Công ty quản l , sử dụng.  

Trong gi i đoạn t u t ập   ứng  ứ, Tò  án đã t àn  lập Hội đồng t ẩm địn  tài sản, 

tuy n iên trụ sở  ủ  Công ty   ông  òn  oạt động tại đị    ỉ     ết  ợp đồng tín dụng, 

Ngân  àng   ông  ung  ấp đ ợ  đị    ỉ  ủ  các xe t ế   ấp nêu trên, do vậy Hội đồng 

t ẩm địn    ông tiếp  ận đ ợ  tài sản t ẩm địn .  

P iếu trả lời xá  min  p  ơng tiện gi o t ông  ơ giới đ ờng bộ ngày 14/3/2019 tại 

P òng Cản  sát gi o t ông Công  n tỉn  Tây Nin , xá  địn    ủ sử dụng các xe ô tô, Sơmi Rơ 

mooc trên là Công ty TNHH MTV N. 

[2.3] Về ng ĩ  vụ bảo lãn : Ông Nguyễn Tiến K  ó     ợp đồng bảo lãn  

SME/TDC/16/0081/HĐBL-01 ngày 02/11/2016 và  ợp đồng bảo lãn  

SME/TDC/16/0081/HĐBL-02 ngày 21/11/2016;  ợp đồng bảo lãn  ngày 30/9/2016 để 

t ự   iện ng ĩ  vụ bảo lãn  nợ  ủ  Công ty TNHH MTV N với nội dung: Bên bảo lãn  

đồng  , bằng toàn bộ tài sản  ủ  mìn , bảo lãn  vô điều  iện và   ông  ủy ng ng   o bên 

đ ợ  bảo lãn  trong việ  t ự   iện toàn bộ ng ĩ  vụ  ủ  bên đ ợ  bảo lãn  đối với Ngân 

hàng. 

 Ông Nguyễn Tiến K  ó ng ĩ  vụ t  y Công ty t ự   iện toàn bộ ng ĩ  vụ  ủ  Công 

ty đối với Ngân  àng một  á   vô điều  iện và   ông  ủy ng ng   i xảy r  một trong  á  

tr ờng  ợp quy địn  tại Điều 2  ủ   á  Hợp đồng bảo lãn .  

Quá trìn  giải quyết vụ án, Ngân  àng   ỉ yêu  ầu ông K t ự   iện ng ĩ  vụ bảo 

lãn  đối với Hợp đồng tín dụng số SME/TDC/16/0081/HĐTD-01 và Hợp đồng tín dụng 

số SME/TDC/16/0081/HĐTD-02;   ông yêu  ầu ông K t ự   iện ng ĩ  vụ bảo lãn  đối 

với   oản nợ t ẻ tín dụng. S u đó Ngân  àng  ung  ấp đ ợ   ợp đồng bảo lãn  ngày 

30/9/2016 và tại p iên tò  yêu  ầu ông K t ự   iện ng ĩ  vụ bảo lãn  đối với   oản v y 

này. Việ  t  y đổi yêu  ầu   ởi  iện này  ủ  Ngân  àng là   ông v ợt quá p ạm vi   ởi 

 iện b n đầu,  ó   ứng  ứ  ợp p áp nên đ ợ  Hội đồng xét xử   ấp n ận. 

Cá   ợp đồng tín dụng, t ế   ấp, bảo lãn  nêu trên đ ợ      ết dự  trên sự tự 

nguyện  ủ   á  bên, đảm bảo  ìn  t ứ  và nội dung, trìn  tự t eo quy địn  p áp luật nên 

 ó  iệu lự  t i  àn . Tuy nhiên Công ty TNHH MTV N luôn vi p ạm ng ĩ  vụ trả nợ đã 

t ỏ  t uận trong  á   ợp đồng tín dụng. 
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Từ n ững p ân tí   trên cho thấy yêu  ầu   ởi  iện  ủ  Ngân  àng TMCP Vlà có 

 ăn  ứ   ấp n ận. Cần buộ  Công ty TNHH MTV N  ó ng ĩ  vụ t  n  toán   o Ngân 

hàng TMCP V tổng số tiền 2.347.427.037 đồng tín  đến ngày 10/5/2019 trong đó nợ gố  

là 1.789.278.393 đồng; nợ lãi: 558.148.644 đồng. 

 Công ty TNHH MTV N p ải tiếp tụ    ịu   oản tiền lãi quá  ạn đối với   oản tiền nợ 

gố ,  ể từ ngày 11/5/2019   o đến   i t  n  toán xong   oản nợ gố  này, t eo mứ  lãi suất 

mà hai bên t ỏ  t uận trong  á   ợp đồng tín dụng,  ợp đồng sử dụng t ẻ tín dụng. Tr ờng 

 ợp trong  ợp đồng tín dụng,  á  bên  ó t ỏ  t uận về việ  điều   ỉn  lãi suất   o v y t eo 

từng t ời  ỳ  ủ  Ngân  àng TMCP V t ì lãi suất mà Công ty p ải tiếp tụ  t  n  toán   o 

Ngân  àng t eo quyết địn   ủ  Tò  án  ũng sẽ đ ợ  điều   ỉn    o p ù  ợp với sự điều 

  ỉn  lãi suất  ủ  Ngân  àng TMCP V (Áp dụng Án lệ 08/2016/AL ngày 17/10/2016 của 

Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao). 

Tr ờng  ợp Công ty   ông trả nợ  oặ  trả nợ   ông đầy đủ t ì Ngân  àng  ó quyền 

đề ng ị  ơ qu n t i  àn  án phát mãi tài sản t ế   ấp để t u  ồi nợ t eo  á   ợp đồng t ế 

  ấp đã     ết. 

Tr ờng  ợp Công ty   ông t ự   iện  oặ  t ự   iện   ông đúng ng ĩ  vụ trả nợ 

cho Ngân hàng t ì ông Nguyễn Tiến K p ải t ự   iện ng ĩ  vụ bảo lãn  đối với các 

  oản nợ  ủ  Ngân  àng. 

 [3] Về   i p í xem xét t ẩm địn  tại   ỗ: Do Ngân hàng TMCP V đã tạm ứng số tiền 

400.000 đồng   i p í xem xét t ẩm địn  tại   ỗ nên Công ty TNHH MTV N p ải  oàn trả số 

tiền này   o Ngân  àng. 

[4] Về án p í  in  do n  t  ơng mại sơ t ẩm:  

Công ty TNHH MTV N p ải   ịu án p í là: 72.000.000 đồng + 2% x 347.427.037 

đồng = 78.948.540 đồng. 

Hoàn trả   o Ngân  àng TMCP V số tiền tạm ứng án p í đã nộp. 

 [5] Đề ng ị  ủ  đại diện Viện Kiểm sát n ân dân t àn  p ố Tây Nin  là p ù  ợp 

với n ận địn   ủ  Hội đồng xét xử nên đ ợ    ấp n ận. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ vào K oản 2 Điều 227; K oản 3 Điều 228; K oản 1 Điều 273  ủ  Bộ luật 

Tố tụng dân sự 2015; 

Căn  ứ Điều 91, 95  ủ  Luật Tổ   ứ  tín dụng năm 2010; Điều 342, 351, 355, 361, 

369  ủ  Bộ luật Dân sự 2005; Án lệ 08/2016/AL ngày 17/10/2016  ủ  Hội đồng t ẩm 

p án Tò  án n ân dân tối   o; 

 Căn  ứ K oản 1, 2 Điều 26  ủ  Ng ị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 Ủy b n t  ờng vụ Quố   ội về án p í và lệ p í Tò  án; 
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Tuyên xử: 

1. C ấp n ận toàn bộ yêu  ầu   ởi  iện  ủ  Ngân hàng TMCP V về việ  “Tranh 

  ấp  ợp đồng tín dụng” đối với Công ty TNHH MTV N. 

1.1. Buộ  Công ty TNHH MTV N  ó ng ĩ  vụ t  n  toán nợ   o Ngân hàng TMCP 

V tổng số tiền 2.347.427.037 (H i tỷ b  trăm bốn m ơi bảy triệu bốn trăm   i m ơi bảy 

ng ìn   ông trăm b  m ơi bảy) đồng tín  đến ngày 10/5/2019, trong đó nợ gố : 

1.789.278.393 đồng, nợ lãi: 558.148.644 đồng. Cụ t ể: 

+ Hợp đồng tín dụng số SME/TDC/16/0081/HĐTD-01 ngày 03/11/2016 Công ty 

 òn nợ với tổng số tiền 1.224.312.872 đồng tín  đến ngày 10/5/2019, trong đó nợ gố : 

913.750.000 đồng; tiền lãi: 310.562.872 đồng. 

+ Hợp đồng tín dụng SME/TDC/16/0081/HĐTD-02 ngày 23/11/2016 Công ty còn 

nợ với tổng số tiền: 772.627.004 đồng tín  đến ngày 10/5/2019, trong đó nợ gố : 

577.200.000 đồng; tiền lãi: 195.427.004 đồng. 

+ Hợp đồng t ẻ tín dụng Công ty  òn nợ tổng số tiền 350.487.161 đồng tín  đến 

ngày 10/5/2019, trong đó nợ gố : 298.328.393 đồng, nợ lãi: 52.158.768 đồng. 

Công ty TNHH MTV N p ải tiếp tụ    ịu   oản tiền lãi quá  ạn đối với   oản tiền nợ 

gố ,  ể từ ngày 11/5/2019   o đến   i t  n  toán xong   oản nợ gố  này, t eo mứ  lãi suất mà 

  i bên t ỏ  t uận trong các  ợp đồng tín dụng,  ợp đồng sử dụng t ẻ tín dụng. Tr ờng  ợp 

trong  ợp đồng tín dụng,  á  bên  ó t ỏ  t uận về việ  điều   ỉn  lãi suất   o v y t eo từng 

t ời  ỳ  ủ  Ngân  àng TMCP V t ì lãi suất mà Công ty p ải tiếp tụ  t  n  toán   o Ngân 

 àng t eo quyết địn   ủ  Tò  án  ũng sẽ đ ợ  điều   ỉn    o p ù  ợp với sự điều   ỉn  lãi 

suất  ủ  Ngân  àng TMCP V. 

1.2. Kể từ ngày bản án  ó  iệu lự  p áp luật nếu Công ty TNHH MTV N không trả nợ 

 oặ  trả nợ   ông đầy đủ thì Ngân hàng TMCP V  ó quyền yêu  ầu  ơ qu n t i  àn  án phát 

mãi tài sản t ế   ấp gồm: 

+ Xe ô tô n ãn  iệu Intern tionn l, số loại Prost r biển số: 70C-085.89, số   ung 

3HSDHSJR6CN429312, số máy 1S125HM2Y4109792 (Giấy   ứng n ận đăng    xe số 

011970 do P òng Cản  sát gi o t ông Công  n tỉn  Tây Nin   ấp ngày 29/10/2016); Xe ô 

tô n ãn  iệu Intern tionn l, số loại Prost r biển số 70C-092.92, số   ung 

3HSDHSJR8CN623548, số máy 125HM2Y4126298 (Giấy   ứng n ận đăng    xe số 

011951 do P òng Cản  sát gi o t ông Công  n tỉn  Tây Nin   ấp ngày 29/10/2016 cho 

Công ty TNHH MTV N) t eo  ợp đồng t ế   ấp số SME/TDC/16/0081/HĐTC-01 ngày 

02/11/2016 đảm bảo   o Hợp đồng tín dụng số SME/TDC/16/0081/HĐTD-01. 

+ Sơmi Rơ moo , n ãn  iệu CIMC biển số 70R-009.84, số   ung 

LJRH12387F2005991 (Giấy   ứng n ận đăng    số 00697 do P òng Cản  sát gi o t ông 

Công  n tỉn  Tây Nin   ấp ngày 12/11/2016 cho Công ty TNHH MTV N); Sơmi Rơ 
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moo , n ãn  iệu CIMC biển số 70R-006.46, số   ung LJRH12381F2005985 (Giấy   ứng 

n ận đăng    số 00698 do P òng Cản  sát gi o t ông Công  n tỉn  Tây Nin   ấp ngày 

12/11/2016 cho Công ty TNHH MTV N) t eo  ợp đồng t ế   ấp số 

SME/TDC/16/0081/HĐTC-02 ngày 21/11/2016 đảm bảo   o Hợp đồng tín dụng số 

SME/TDC/16/0081/HĐTD-02. 

Tr ờng  ợp xử l  tài sản t ế   ấp   ông đủ để t u  ồi nợ t ì Công ty TNHH MTV 

N p ải tiếp tụ  t  n  toán nợ   o Ngân  àng. 

1.3. Tr ờng  ợp Công ty TNHH MTV N   ông t ự   iện  oặ  t ự   iện   ông đúng 

ng ĩ  vụ trả nợ   o Ngân  àng TMCP V buộ  ông Nguyễn Tiến K p ải t ự   iện ng ĩ  vụ 

thay cho Công ty TNHH MTV N theo các  ợp đồng bảo lãn  đã     ết. 

2. Chi phí xem xét t ẩm địn  tại   ỗ: Buộ  Công ty TNHH MTV N p ải  oàn trả 

400.000 (Bốn trăm ng ìn) đồng   i p í xem xét t ẩm địn  tại   ỗ   o Ngân hàng TMCP 

V. 

3. Án phí  in  do n  t  ơng mại sơ t ẩm:  

+ Ngân hàng TMCP V đ ợ  n ận lại số tiền 30.750.000 (B  m ơi triệu bảy trăm năm 

m ơi ng ìn) đồng tạm ứng án p í đã nộp tại Biên l i t u số 0006508 ngày 16/01/2019  ủ  C i 

 ụ  T i  àn  án dân sự t àn  p ố Tây Nin , tỉn  Tây Nin . 

+ Công ty TNHH MTV N p ải   ịu 78.948.540 (Bảy m ơi tám triệu   ín trăm bốn 

m ơi tám ng ìn năm trăm bốn m ơi) đồng tiền án phí. 

4. Về quyền   áng  áo: Cá  đ ơng sự  ó quyền làm đơn   áng  áo trong t ời  ạn 

15 ngày  ể từ ngày tuyên án, đ ơng sự vắng mặt tại p iên tò   oặ    ông  ó mặt   i 

tuyên án mà  ó l  do   ín  đáng t ì t ời  ạn   áng  áo tín  từ ngày n ận đ ợ  bản án 

 oặ  đ ợ  tống đạt  ợp lệ. 

5. Tr ờng  ợp bản án đ ợ  t i  àn  t eo quy địn  tại Ðiều 2 Luật T i  àn  án dân 

sự t ì ng ời đ ợ  t i  àn  án dân sự, ng ời p ải t i  àn  án dân sự  ó quyền t ỏ  t uận 

t i  àn  án, quyền yêu  ầu t i  àn  án, tự nguyện t i  àn  án  oặ  bị   ỡng   ế t i  àn  

án t eo quy địn  tại  á  điều 6, 7 và 9 Luật T i  àn  án dân sự; t ời  iệu t i  àn  án 

đ ợ  t ự   iện t eo quy địn  tại Ðiều 30 Luật T i  àn  án dân sự. 

 

Nơi nhận:                                                      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Phòng KTNV-TAND tỉn  TN;                                     Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

- VKSND TPTN;                                                                                       (Đã   ) 

- CCTHADS TPTN; 

- Đ ơng sự; 

- Löu HS.                                   

 

                                                                                             Bùi Thị Liên           


